
TN TH NN CT TD TL CN 
No

N 
KT

Đường lối CM của Đảng K8 9 353

Đường lối CM của ĐCSVN K 22 1 52

Thống kê DNSX K35 KT 14

Dẫn luận ngôn ngữ học K8 NNA, K8 TQ 2

Lý thuyết - PPGD Tiếng Anh K7 SPA 5

Hóa học đại cương K9 XD 10

Kết cấu thép K7XD 2 A3: 103, 201 42

Ngôn ngữ học đại cương K9 TH 1 A3 202 32

PP dạy học thể dục ở TH K7 TH 22

Di tích lịch sử VH và DTVN K8 DL 5

Chuyên đề kinh tế chính trị K7 CT 1

Kỹ thuật đàm phán K8 TCNH 2 A3: 301, 302 68

Phương pháp dạy học toán ở TH K22 TH 15

Giáo dục gia đình K9 CT 25

Lịch sử các học thuyết CT K9 luật 2 A3: 401, 402 66

Kinh tế môi trường K9 3 A3: 403, 501, 502 114

Hệ quản trị CSDL K9 CNTT 1 Phòng TH tin A1: 401 15

Nguyên lý thống kê KT K22 KT 6

Biên dịch 1 K7 NNA, SPA 15

Cơ học cơ sở 9 XD 10

Kinh tế du lịch K8 DL 4

Kinh tế lượng K8 KT, TCNH 3 A3: 103, 201, 202 114

Thuế K7 4 A3: 203, 301, 302, 303 132

PP cho trẻ làm quen với toán K22 MN 30

Tiếng Anh 2 K35 KT, CNTY 3

Chuyên đề CNXH khoa học K7 CT 1

Lịch sử ĐCSVN K8 CT 2 A3: 402, 403 44

Kinh tế vĩ mô K9 2 A3: 501, 502 71

Kĩ thuật lập trình 9 CNTT Phòng TH tin A1: 401 14

3 9

1 A3 401

Liên 

ĐT
Khoa KTCN cử 2 CBCT

1 A3 102

3 2 1 3 3 2

9
1 A3 203

1 A3 303

2 1 3 3

2

CHIỀU CN 

24/9/2017

1

1 A3 102

Hùng ĐT
Hằng 

TN

33

2

2

GIÁM 

SÁT

THƯ 

KÍ

CÁN BỘ COI THI

SÁNG CN 

24/9/2017
1,2,3

Phòng TH tin

A1: 401, 402, 502, 503

Sanh 

LLCT

Thủy 

KT

Liên 

ĐT

Số           /LT-TĐHHT NHÀ A3, CƠ SỞ MỚI

THỜI GIAN
CA 

THI
HỌC PHẦN KHỐI/LỚP

SỐ 

PH
PHÒNG THI

SỐ 

SV

ĐIỀU 

HÀNH

UBND TỈNH HÀ TỈNH LỊCH THI LẠI, CẢI THIỆN VÀ ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ COI THI               

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017

Cho các lớp Hệ chính quy

1



TN TH NN CT TD TL CN 
No

N 
KT

22

GIÁM 

SÁT

THƯ 

KÍ

CÁN BỘ COI THI

SÁNG CN 

24/9/2017
1,2,3

Phòng TH tin

A1: 401, 402, 502, 503

Sanh 

LLCT

Thủy 

KT

Liên 

ĐT

THỜI GIAN
CA 

THI
HỌC PHẦN KHỐI/LỚP

SỐ 

PH
PHÒNG THI

SỐ 

SV

ĐIỀU 

HÀNH

Marketting K35 KT 15

Tiếng Anh du lịch 2 K7 NNA 3

Toán cao cấp 2 9 XD 10

Đạo đức học K8 CT 9

Tiếng Việt chuyên ngành CNTT 8 CNTT 27

Đại cương lịch sử VN K9 CT 7

Cơ học đất K7 XD 20

Giáo dục mầm non 2 K22 MN 19

Toán học 1 K9 TH 1 A3 202 31

Giáo dục mầm non 2 K8 MN 2 A3: 203, 301 44

Tiếng Việt 4 K7 TH 30

Quản trị kinh doanh K8 DL 3

Marketting căn bản K9 3 A3: 303, 401, 402 97

Tài chính công K7 27

Hình học Affin và hình học euclid K9 Toán 4

LS tư tưởng phương đông và VN K7 CT 4

Lịch sử nhà nước và PL VN K9 Luật 2 A3: 501, 502 73

Tiếng anh kinh tế 2 K7 NNA 7

Kinh tế xấy dựng 2 6 XD 16

Vật lý đại cương 9 CNTT 11

Vật lý đại cương 9 XD 14

Kiến trúc 2 7 XD 9

An toàn và bảo mật thông tin K7 CNTT 5

Kế toán TM DV K8 1 A3 201 37

Tài chính DN 3 K7 3 A3: 202, 203, 301 99

PP dạy học TV 1 K22 TH 19

Tiếng Việt 5 K7 TH 9

Giải tích cổ điển 2 K9 Toán 7

GT tác phẩm kinh điển KTCT K7 CT 24

Phương pháp NCKH K8 DL 9

Đại cương lịch sử TG K9 CT 5

Lý luận về NN và PL 1 K9 Luật 3 A3: 401, 402, 403 88

PP nghiên cứu khoa học MT K8 MT 2 A3: 501, 502 50

Quyên 

TN

2

1 A3 103

1 A3 302

1 A3 303

1 A3 102

3 6

1 A3 103

1 A3 201

1 A3 302

1 A3: 403

Liên 

ĐT
3 2 1 3 3 3 2

SÁNG THỨ 

BẢY 

30/9/2017

1

1 A3 102

Hoa CN

2



TN TH NN CT TD TL CN 
No

N 
KT

22

GIÁM 

SÁT

THƯ 

KÍ

CÁN BỘ COI THI

SÁNG CN 

24/9/2017
1,2,3

Phòng TH tin

A1: 401, 402, 502, 503

Sanh 

LLCT

Thủy 

KT

Liên 

ĐT

THỜI GIAN
CA 

THI
HỌC PHẦN KHỐI/LỚP

SỐ 

PH
PHÒNG THI

SỐ 

SV

ĐIỀU 

HÀNH

Nghe hiểu 1 K9 TQ Phòng TH tin A1 402 10

Nhập môn mạng máy tính K8 CNTT A5 201 18

QL HCNN và quản lý ngành GD K8 SPA 8

Đất nước học Anh K7 NNA 8

Phân tích và thiết kế thuật toán K7 CNTT 4

PP dạy học TV ở tiểu học K8 TH 18

Toán cao cấp 1 K9 CNTT 1 A3 103 35

Toán cao cấp 1 K9 XD 24

Tiếng Việt thực hành K9 CT 15

Kết cấu nhà bê tông cốt thép K7 XD 31

PP nghiên cứu khoa học K22 TH 3

Giáo dục học đại cương K9 2 A3: 203, 301 50

PP làm quen với toán K7 2 A3: 302, 303 78

Tài chính DN 1 K8 2 A3: 401, 402 76

Nghiệp vụ NH TM 2 K7 3 A3: 403, 501, 502 99

Tô Pô đại cương K8 Toán 23

Phân tích môi trường K8 MT 6

Chuyên đề lịch sử Đảng K7 CT 1 A3 103 33

Phát triển kỹ năng K9 Luật 20

Đại số tuyến tính K9 Toán 4

PP cho trẻ làm quen với TPVH K22 MN 6

PP HD trẻ làm quen MTXQ K8 MN 2 A3: 203, 301 76

Quản lý dự án 6 XD 1 A3 202 19

Sinh lý học trẻ em K9 MN 2 A3: 302, 303 80

LL về NN và pháp luật K8 CT 2 A3: 401, 402 46

Luật tố tụng HS Việt Nam K7 Luật 3 A3: 403, 501, 502 97

3 2 2 10

1 A3 201

1 A3 202

1

Liên 

ĐT

Khoa NN cử 2 CBCT

Khoa CN cử 2 CBCT

1 A3 102

4 2 3

CHIỀU 

THỨ BẢY 

30/9/2017

1

Phương 

TL

Hưng 

TN

2

1 A3 201

A3 102

3



TN TH NN CT TD TL CN 
No

N 
KT

22

GIÁM 

SÁT

THƯ 

KÍ

CÁN BỘ COI THI

SÁNG CN 

24/9/2017
1,2,3

Phòng TH tin

A1: 401, 402, 502, 503

Sanh 

LLCT

Thủy 

KT

Liên 

ĐT

THỜI GIAN
CA 

THI
HỌC PHẦN KHỐI/LỚP

SỐ 

PH
PHÒNG THI

SỐ 

SV

ĐIỀU 

HÀNH

Dinh dưỡng và thức ăn K35 TY 5

Dược lý K35 TY 6

Chăn nuôi lợn K35 TY 1

Thiết kế web 8 CNTT 1 Phòng TH tin 401 11

Tiếng Trung Quốc TH 2 K9 TQ 6

Kỹ năng viết 4 K8 20

Từ vựng - Ngữ nghĩa học K7 10

Tin học chuyên ngành XD K8 XD 2

Toán học 3 K8 TH 1 A3 103 33

Kế toán công ty K7 KT 2 A3: 201, 202 70

Kế toán quản trị K7 TCNH 2 A3: 203, 301 48

Luật tố tụng DS Việt Nam K7 Luật 3 A3: 302, 303, 401 93

Chuyên đề KT tri thức K7 CT 9

Sinh lý học trẻ em TH 10

Lịch sử triết học trước Mác K9 CT 15

Lịch sử các học thuyết KT K8 CT 1 A3 403 37

Đại số đại cương K9 toán 4

PT thiết kế hướng đối tượng K7 CNTT 11

Lý thuyết độ đo và tích phân K8 toán 19

Khoa học trái đất K8 MT 14

Hình học sơ cấp K7 Toán 14

Kĩ năng nghe hiểu 4 K8 Phòng TH tin 402 28

Thông ngôn 1 K7 NNA A5 202 13

Toán cao cấp 2 9 CNTT 1 A3 102 39

Lịch sử các học thuyết CT K8 CT 2 A3: 103, 201 72

Tiếng Trung cơ bản 2 K9 SPA 5

Cơ học kết cấu 1 K8 XD 3

Nhập môn CN phần mềm K7 CNTT 16

Toán cao cấp 9 MT 12

Cơ sở văn hóa Việt Nam K9 MN 31

Chuyên đề tư tưởng HCM K7 CT 6

Cơ sở văn hóa Việt Nam K9 TH 21

Giải tích hàm K7 Toán 11

Tổ chức HD NN cho trẻ K7 MN 1 A3 302 39

Kế toán tài chính 3 K7 2 A3: 303, 401 70

Công pháp quốc tế K7 Luật 1 A3 402 38

Luật hành chính VN K8 Luật 2 A3: 403, 501 41

Giáo dục dân số K9 CT 1

Ứng dụng số phức trong GT HH K8 Toán 22

Khí hậu khí tượng đại cương K8 MT 13

Quản lý môi trường K7 MT 1

SÁNG CN 

01/10/2017

1

3 10

1 A3 202

1 A3 203

1 A3 301

1

2

Khoa NN cử 2 CBCT

Khoa NN cử 2 CBCT

3 2 3 3 2

3 3 2 3 103 2

1 A3 503

Trung ĐT
1 A3 502

Khoa CN cử 2 CBCT

Thủy 

KT

1 A3 402

1 A3 501

Thủy 

ĐT

Khoa NoN cử 2 CBCT

1 A3 102

4



TN TH NN CT TD TL CN 
No

N 
KT

22

GIÁM 

SÁT

THƯ 

KÍ

CÁN BỘ COI THI

SÁNG CN 

24/9/2017
1,2,3

Phòng TH tin

A1: 401, 402, 502, 503

Sanh 

LLCT

Thủy 

KT

Liên 

ĐT

THỜI GIAN
CA 

THI
HỌC PHẦN KHỐI/LỚP

SỐ 

PH
PHÒNG THI

SỐ 

SV

ĐIỀU 

HÀNH

Kĩ năng nói 1 9 TQ 2

Kĩ năng nói 4 8 SPA, NNA 5

PP đọc kể diễn cảm K7 MN 1 A5 202

ỨD cơ sở DL trên nền web K7 CNTT 1 Phòng TH tin A1 402 8

Ngữ âm - Âm vị học K7 SPA, NNA 1 A3 102 17

Sinh học đại cương K9 MT 12

Kỹ thuật thi công 2 6 XD 11

PP giảng dạy toán 1 K7 Toán 7

Toán học cơ sở K9 MN 2 A3: 103, 201 44

Tiếng Anh kinh tế 1 K8, K22 1 A3 202 19

Quản trị tác nghiệp khách sạn K7 DL 1 A3: 301 18

Tư pháp quốc tế K7 Luật 3 A3: 302, 303, 401 111

Luật hình sự Việt Nam 1 K8 Luật 2 A3: 402, 403 60

Hóa môi trường 8 MT 1 A3 501 33

Phương trình đạo hàm riêng K8 Toán 21

Chính trị học đại cương K9 Luật 18

Đọc - viết 1 K9 SPA, TQ 6

Kĩ năng đọc hiểu 4 K8 SPA, NNA 9

Kĩ năng viết 6 K7 SPA, NNA 13

Kĩ thuật điện K8 XD 2

Kinh tế vi mô K9 3 A3: 103, 201, 202 84

Thực hành giải toán TH 1 K7 TH 1 A3 203 39

Tiếng Việt và Tiếng Việt TH K9 MN 15

Sinh thái học K8 MT 16

Giải tích cổ điển 1 K9 Toán 5

Phân tích tài chính doanh nghiệp K7 KT 2 A3: 302, 303 50

Luật thương mại VN 1 K8 Luật 3 A3: 401, 402, 403 120

Hình học xạ ảnh K8 Toán 26

Nhập môn trí tuệ nhân tạo K7 CNTT 2

Lý thuyết nhóm tô pô K7 Toán 12

Kinh tế chính trị Mac - lênin K9 CT 5

Kĩ thuật xử lý nước thải K7 MT 13

PP Phát triển NN cho trẻ K22MN 4

PP Phát triển NN cho trẻ K7 MN 14

1 A3 203

A3 102

1 A3 301

1 A3 501

1 A3 502

3 3 24 2 3 9

Hùng ĐT
Thủy 

KT

Thủy 

ĐT

Khoa NN cử 2 CBCT

Khoa NN cử 2 CBCT

Khoa THMN cử 2 CBCT

Khoa CN cử 2 CBCT

CHIỀU CN 

01/10/2017

1

1 A3 503

1 A3 502

2

1

5



TN TH NN CT TD TL CN 
No

N 
KT

22

GIÁM 

SÁT

THƯ 

KÍ

CÁN BỘ COI THI

SÁNG CN 

24/9/2017
1,2,3

Phòng TH tin

A1: 401, 402, 502, 503

Sanh 

LLCT

Thủy 

KT

Liên 

ĐT

THỜI GIAN
CA 

THI
HỌC PHẦN KHỐI/LỚP

SỐ 

PH
PHÒNG THI

SỐ 

SV

ĐIỀU 

HÀNH

Tiếng Anh du lịch 2 K7 DL A3 503 2

Tiếng Việt nâng cao 1 K9 5
A3: 102, 103, 201

202, 203
219

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật K8 CNTT 1 A3: 301 44

Máy xây dựng K7 XD 18

PP dạy âm nhạc K7 TH 14

Toán học 2 K9 TH 1 A3 402 37

Cơ sở tự nhiên và xã hội K8 TH 10

Cơ sở tự nhiên và xã hội K22 TH 10

An toàn lao động 6 XD 9

Kế toán tài chính 1 K7, K8, K9 3
A3: 102, 103

201
117

Phương pháp làm quen với VH K8 MN 2 A3: 301, 302 64

Kinh tế môi trường K7 MT 1 A3: 303 34

Giáo dục môi trường K8, K9 3 A3: 401, 402, 403 84

Luật dân sự Việt Nam 1 K8 Luật 3 A3: 102, 103, 201 105

Xác suất thống kê K7, K8, K9 3 A3: 202, 203, 301 99

Toán học 4 K7 TH 30

PP giáo dục âm nhạc cho trẻ K22 MN 6

Sơ đồ mạng và tin học trong XD 6 XD 1 A3 103 28

Luật tài chính Việt Nam K7 Luật 3 A3: 201, 202, 203 87

Lập trình ứng dụng 1 K8 CNTT 1
Phòng TH tin

A1: 503
44

Lý luận dạy học và Lý luận GD K8 18

Tiếng Anh 3 K22 TH 7

Tiếng Anh 4 K5, K6 3

Tin học quản lý K7, K22 1
Phòng TH tin A1 401, 

402
60

1 Phòng TH tin A1 402

A3 1021

Khoa KTCN cử 04 CBCT

Hoa CN
Quang 

NoN

Liên 

ĐT

2 2

2

3 5

1 5

2

CHIỀU 

THỨ BẢY 

07/10/2017

1

2

1,2

2

Khoa KTCN cử 02 CBCT

3 2 3 4

1 A3 401

1 A3: 302

Khoa KT cử 2 CBCT

SÁNG THỨ 

BẢY 

07/10/2017  

1

Trung ĐT
Quang 

NoN

Liên 

ĐT
3 3

Hùng ĐT
Thủy 

KT

Thủy 

ĐT

CHIỀU CN 

01/10/2017

2

6



TN TH NN CT TD TL CN 
No

N 
KT

22

GIÁM 

SÁT

THƯ 

KÍ

CÁN BỘ COI THI

SÁNG CN 

24/9/2017
1,2,3

Phòng TH tin

A1: 401, 402, 502, 503

Sanh 

LLCT

Thủy 

KT

Liên 

ĐT

THỜI GIAN
CA 

THI
HỌC PHẦN KHỐI/LỚP

SỐ 

PH
PHÒNG THI

SỐ 

SV

ĐIỀU 

HÀNH

1,2 Tiếng Anh 2 K9 2
Phòng TH tin

A1: 401, 402
144

Tâm lý học đại cương K7, K8, K9, K22 76

Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm tiểu học K9 TH 18

1,2,3 Luật kinh tế K8 1
Phòng TH tin

A1: 503
99

1.2,3 Pháp luật đại cương K8,K9 2
Phòng TH tin

A1: 401, 402
182

1,2,3 Tư tưởng Hồ Chí Minh K9 2
Phòng TH tin

A1: 502, 503
209

Ghi chú:   

 - Thời gian thi:  - Sáng:  Ca 1:  7 giờ 00 phút;  Ca 2:  9 giờ 00 phút,  

 - Chiều: Ca 1: 13 giờ 30 phút; Ca 2: 15 giờ 30 phút

 - Để tránh lộn xộn, yêu cầu sinh viên đến đúng giờ quy định

 - Các khoa, bộ môn nộp danh sách CBCT về phòng Đào tạo (Thầy Liên) vào thứ tư hàng tuần

 - Những sai sót, vướng mắc yêu cầu các đơn vị báo cáo về phòng Đào tạo kịp thời.

TS Cao Thành Lê

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 5 năm 2017

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

1,2,3 1
Phòng TH tin

A1: 502

CHIỀU CN 

08/10/2017
Trung ĐT

Hằng 

TN

Phác 

ĐT
2

2

2

SÁNG CN 

08/10/2017
Trung ĐT

Thủy 

KT

Phác 

ĐT
2

7


